PHỤ LỤC I
DANH MỤC THUỐC LÁ ĐIẾU, XÌ GÀ NHẬP KHẨU 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 37/2013/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà)
	Mã hàng[1] 
	Mô tả hàng hóa

	24.02
	 
	 
	Xì gà, xì gà xén hai đầu, xì gà nhỏ và thuốc lá điếu, từ lá thuốc lá hoặc từ các chất thay thế lá thuốc lá.

	2402
	10
	00
	- Xì gà, xì gà xén hai đầu và xì gà nhỏ, làm từ lá thuốc lá

	2402
	20
	 
	- Thuốc lá điếu làm từ lá thuốc lá:

	2402
	20
	10
	- - Thuốc lá Bi-đi (Beedies)

	2402
	20
	20
	- - Thuốc lá điếu, có chứa thành phần từ đinh hương

	2402
	20
	90
	- - Loại khác

	2402
	90
	 
	- Loại khác:

	2402
	90
	10
	- - Xì gà, xì gà xén hai đầu và xì gà nhỏ làm từ chất thay thế lá thuốc lá

	2402
	90
	20
	- - Thuốc lá điếu làm từ chất thay thế lá thuốc lá


 

PHỤ LỤC II
MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ NHẬP KHẨU TỰ ĐỘNG THUỐC LÁ ĐIẾU, XÌ GÀ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 37/2013/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà) 
	TÊN THƯƠNG NHÂN
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: ……………

V/v đề nghị xác nhận Đơn đăng ký nhập khẩu tự động thuốc lá điếu, xì gà
	....., ngày ... tháng ... năm ...


Kính gửi: Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương

(Đ/c: 54 Hai Bà Trưng - Hoàn Kiếm - Hà Nội)
Căn cứ Thông tư số 37/2013/TT - BCT ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà, (Tên thương nhân ...), đề nghị Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương xác nhận Đơn đăng ký nhập khẩu tự động thuốc lá điếu, xì gà như sau: 

Tên hàng và nhãn hiệu: ................................................................................ 

Mã số (HS 8 số): ......................................................................................... 

Hợp đồng nhập khẩu số: .............................................................................. 

Số lượng: ................................................................................................... 

Trị giá (USD): .............................................................................................. 

Nước xuất khẩu: ......................................................................................... 

Thương nhân xin gửi kèm theo Đơn đăng ký này bản sao hợp đồng, bản sao vận đơn và bản sao hoá đơn thương mại của lô hàng nhập khẩu có đóng dấu sao y bản chính của thương nhân.

Đề nghị Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương xác nhận Đơn đăng ký nhập khẩu tự động lô hàng nói trên.

Ghi chú:
Đơn đăng ký được lập thành 02 bản,01 bản lưu tại Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương và 01 bản nộp cho cơ quan Hải quan khi làm thủ tục nhập khẩu.
 
	Đã đăng ký tại Cục Xuất nhập khẩu -
Bộ Công Thương 
(Ký tên và đóng dấu)
	Người đại diện hợp pháp của thương nhân
 (Ký tên và đóng dấu)


 

PHỤ LỤC III
MẪU BÁO CÁO QUÝ/NĂM VỀ TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU TỰ ĐỘNG THUỐC LÁ ĐIẾU, XÌ GÀ 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 37/2013/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà)

	TÊN THƯƠNG NHÂN
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	
	....., ngày ... tháng ... năm ...


BÁO CÁO TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU TỰ ĐỘNG THUỐC LÁ ĐIẾU, XÌ GÀ 
Kính gửi: Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương

(Đ/c: 54 Hai Bà Trưng - Hoàn Kiếm - Hà Nội)
Căn cứ Thông tư số 37/2013/TT - BCT ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà, thương nhân xin báo cáo tình hình nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà (tới thời điểm báo cáo) như sau: 

	Tên hàng
	Mã HS
	Kết quả thực hiện nhập khẩu *
	Lũy kế đến thời điểm 
báo cáo
	Dự kiến nhập khẩu năm sau

	
	
	Quý I
	Quý II
	Quý III
	Quý IV
	
	

	
	
	Lượng

(bao, hộp)
	Trị giá (USD)
	Giá bán bình quân
	Lượng

(bao, hộp)
	Trị giá (USD)
	Giá bán bình quân
	Lượng

(bao, hộp)
	Trị giá (USD)
	Giá bán bình quân
	Lượng

(bao, hộp)
	Trị giá (USD)
	Giá bán bình quân
	Lượng

(bao, hộp)
	Trị giá (USD)
	Giá bán bình quân


	Lượng

(bao, hộp)
	Trị giá (USD)

	1. ………
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. ………
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	………….
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Kế hoạch tiêu thụ:………………………………………………………….....................

Thương nhân cam đoan những kê khai trên đây là đúng, nếu sai thương nhân hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

	
	Người đại diện hợp pháp của thương nhân
(Ký tên và đóng dấu)


* Ghi chú:
- Các quý đã thực hiện ghi số lượng và trị giá nhập khẩu trong từng quý (tính theo ngày mở tờ khai hải quan), quý tiếp theo quý báo cáo - ghi số 

dự kiến thực hiện.

- Phần mềm của Báo cáo gửi về Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương theo các địa chỉ email: haptd@moit.gov.vn; trangtm@moit.gov.vn 




[1]Ghi chú: 
Phụ lục I được xây dựng trên cơ sở mã HS phiên bản 2012

 

